
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THANH PHÔ THỦ ĐỨC

THANH PHÔ HỒ CHÍ MINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bản án số: 342/2022/HS-ST
Ngày: 08/9/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THANH PHÔ THỦ ĐỨC, TP.HCM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Đô Thi Thu Thảo

Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Bui Thi Phung;
2. Bà Nguyên Thi Hương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyên Thi Anh Linh – Thư ký
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phô Thu Đưc tham gia

phiên tòa: ông Lê Viêt Tiên- Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 9 năm 2022, tại tru sở Tòa án nhân dân thành phố Thu

Đưc, xét xử sơ thẩm công khai vu án hình sự sơ thẩm thu lý số
161/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2022, theo Quyêt đinh đưa vu án ra
xét xử số 6195/2022/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2022, đối với bi cáo:

Nguyên Thê H, sinh ngày 23/9/1984; tại tỉnh Bên Tre; nơi ĐKHKTT:
huyên Châu Thành, tỉnh Bên Tre; Nơi cư trú: phường Phú Hữu, thành phố
Thu Đưc, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiêp: không; trình độ văn hóa:
9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tich: Viêt Nam;
con ông Nguyên Văn H1 (đã chêt) và bà Phạm Thi L, sinh năm 1958; có vợ
01 con sinh năm 2010; tiền án 01: ngày 25/3/2022 bi Tòa án nhân dân huyên
Đăk Song, tỉnh Đăk Nông xử phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tu. Thời hạn
tu tính tư ngày 12/10/2021 về tội “Trồng cây cân sa”, theo quyêt đinh Thi
hành án hình phạt tu số 22/2022/QĐ-CA ngày 27/4/2022 cua Tòa án nhân dân
huyên Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, tiền sự: 02, Ngày 28/6/2019 bi Công an xã
Phú Túc, huyên Châu Thành, tỉnh Bên tre xử phạt vi phạm hành chính bằng
hình thưc phạt tiền 750.000 đồng về hành vi sử dung trái phép chất ma túy
(chưa chấp hành quyêt đinh xử phạt); Ngày 08/01/2020, bi TAND Quận Bình
Tân, TP. Hồ Chí Minh áp dung biên pháp xử lý vi phạm hành chính bằng hình
thưc đưa vào cơ sở cai nghiên băt buộc về hành vi sử dung trái phép chất ma
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túy. Ngày 15/01/2021, chấp hành xong;
Bi cáo bi băt tạm giữ, tạm giam tư ngày 12/10/2021 đên nay (bi cáo có

mặt tại phiên tòa).
Ngươi bao chưa: ông Nguyên Văn H2, luật sư thuộc Văn phòng Luật

sư X – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
Đia chỉ: Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan:
- Anh Hàn Lê T - sinh năm: 1980; Trú tại: phường Thảo Điền, thành

phố Thu Đưc, Thành phố Hồ Chí Minh. (văng mặt)
- Anh Lê Viêt T1 – sinh năm: 1985; Đia chỉ: phường Phú Hữu, thành

phố Thu Đưc, thành phố Hồ Chí Minh. (văng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liêu có trong hồ sơ vu án và diên biên tại phiên tòa, nội
dung vu án được tóm tăt như sau:

[1] Bi cáo Nguyên Thê H bi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyên
Đăk Song, tỉnh Đăk Nông truy nã theo Quyêt đinh truy nã bi can số 03 ngày
16/9/2021 về tội “Trồng cây cân sa” theo quy đinh tại Điều 247 Bộ luật Hình
sự. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2021, Công an phường Phú Hữu, thành
phố Thu Đưc phối hợp với Công an huyên Đăk Song, tỉnh Đăk Nông thực
hiên Lênh băt truy nã Nguyên Thê H tại nhà số XX phường Phú Hữu, thành
phố Thu Đưc thì phát hiên trên sân thượng tại nhà số XX được làm thành
phòng tạm và trồng 75 chậu cây, có dấu vêt vưa bi căt gốc còn tươi nghi vấn
là cân sa, tại phòng thờ trồng 51 chậu cây, có dấu vêt vưa bi căt gốc, còn tươi
nghi vấn là cân sa. Trong tu gô ở lối đi phía sau nhà bêp có 01 thung giấy
đựng thân cây khô; 01 túi nylon chưa thân, cành, lá cây khô đã được căt nhỏ;
01 túi nylon chưa thân, cành, hoa, lá cây khô và thân, cành, lá cây khô đã
được căt nhỏ nên Công an phường Phú Hữu phối hợp Đội Cảnh sát điều tra
Công an Thành phố Thu Đưc về ma túy tiên hành thu giữ vật chưng và lập hồ
sơ xử lý.

Kêt luận giám đinh số 5561/KLGĐ-MT ngày 20 tháng 10 năm 2021
cua Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêt luận:

- Gói 1: 51 gốc, rê, thân, cành, lá cây tươi (ký hiêu ml) có tổng khối
lượng là 10018,08 gram là cân sa;

- Gói 2: 75 gốc, rê, thân, cành, lá cây tươi (ký hiêu m2) có tổng khối
lượng là 10705,57 gram là cân sa;

Tổng gói 1 và gói 2 là 126 gốc, rê, thân, cành, lá cây tươi, có tổng khối
lượng là 20723.65 gam là cân sa
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- Gói 3: Thân cây khô (ký hiêu m3) có tổng khối lượng 505,38 gram là
cân sa, 01 gói nylon chưa thân, cành, lá cây khô đã được căt nhỏ (ký hiêu m4)
có tổng khối lượng 531,30 gram là cân sa, 01 gói nylon chưa thân, cành, hoa,
lá cây khô đã được săt nhỏ (ký hiêu m3) có tổng khối lượng là 1314,43 gram
là cân sa. Tổng khối lượng là 2.351.11 gram cân sa.

Tại Cơ quan Điều tra, Phạm Thê H khai: tất cả số cây cân sa tươi và
khô thu giữ trên là cua H, do H tự trồng, tổng cộng có 126 cây cân sa H đem
hạt giống tư trên tỉnh Đăk Nông về trồng tại sân thượng và phòng thờ cua nhà
ở phường Phú hữu, thành phố Thu Đưc. Do khoảng đâu tháng 6/2021 H bi
Công an huyên Đăk Song, tỉnh Đăk Nông truy nã nên xuống thành phố Hồ
Chí Minh, gặp anh Lê Viêt T1 xin ở nhờ thì được vợ chồng anh T1 đồng ý.
Viêc trồng và tàng trữ cân sa do H thực hiên một mình. Khi Công an phường
Phú Hữu vào kiểm tra thì H dung kéo căt gốc cây tươi, còn toàn bộ số cân sa
khô thu giữ sau bêp là do trong quá trình trồng cây cân sa bi chêt hoặc tỉa cây,
H đem căt nhỏ và phơi khô cất giữ để muc đích sử dung cho bản thân và chăn
nuôi. Kêt quả xét nghiêm Nguyên Thê H dương tính với cân sa.

Anh Lê Viêt T1 khai nhận: phường Phú hữu, thành phố Thu Đưc là do
anh thuê để cả gia đình anh ở. Khoảng tháng 6/2021, H là người làm chung
quán ăn trước đó đên xin ở nhờ. Khi H trồng cây trên sân thượng, anh T1 có
hỏi thì H trả lời là cây thuốc dung chữa bênh. Cách khoảng 01 tuân khi công
an phát hiên thì anh T1 có biêt số cây trên là cân sa và có yêu câu H không
được trồng. Anh T1 không biêt H đang bi Công an huyên Đăk Song, tỉnh Đăk
Nông truy nã. Kêt quả xét nghiêm T1 âm tính.

Vật chưng vu án:

+ 01 gói niêm phong mã vu 1239/21 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 1) chưa
cân sa còn lại sau giám đinh, có tổng khối lượng là 9547,73g;

+ 01 gói niêm phong mã vu 1239/21 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 2) chưa
cân sa còn lại sau giám đinh, có tổng khối lượng là 10415,42g;

+ 01 gói niêm phong mã vu 1239/21 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 3) chưa
cân sa còn lại sau giám đinh, có tổng khối lượng là 2264,16g;

+ 06 đèn chiêu sáng hiêu MARS HYDRO là dung cu dung để sưởi ấm
trồng cây cân sa;

+ 02 quạt treo tường là dung cu dung để tạo điều hòa không khí trồng
cân sa;

+ 01 cây kéo là dung cu căt tỉa cân sa;

+ 01 máy điều hòa nhiêt độ để tạo điều hòa không khí trồng cây cân sa;
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+ 01 điên thoại di động Iphone 11, số thuê bao 0907230984 là điên
thoại cá nhân cua H không liên quan đên hành vi tàng trữ ma tuý.

Đối với hành vi trồng 126 cây cân sa tươi, có khối lượng 20723,65g thu
giữ cua H, do không đu số lượng 500 cây theo quy đinh tại Điều 247 Bộ luật
hình sự nên hành vi cua H không cấu thành tội Trồng cây cân xa quy đinh tại
Điều 247 Bộ luật hình sự.

[2] Bản Cáo trạng số 134/CT-VKSTPTĐ ngày 06/4/2022 cua Viên
kiểm sát nhân dân thành phố Thu Đưc truy tố bi cáo Nguyên Thê H về tội
“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình
sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diên Viên kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và
tranh luận: giữ nguyên quyêt đinh truy tố, đề nghi Hội đồng xét xử tuyên bi
cáo Nguyên Thê H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, áp dung điểm d
khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015, áp dung tình tiêt giảm nhẹ trách
nhiêm hình sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để áp dung cho bi cáo, bi
cáo có 01 tình tiêt tăng nặng trách nhiêm hình sự tái phạm theo quy đinh tại
điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự để xử phạt bi cáo tư 02 (hai) năm đên
02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tu và tổng hợp hình phạt tại bản án số
11/2022/HSST ngày 25/3/2022 cua Tòa án nhân dân huyên Đăk Song, tỉnh
Đăk Nông xử phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tu, buộc bi cáo phải chấp
hành hình phạt chung tư 03 năm 06 tháng tu đên 04 (bốn) năm tu. Vật chưng
xử lý theo quy đinh pháp luật

Người bào chữa: Thống nhất về tội danh và điều luật Viên kiểm sát
nhân dân thành phố Thu Đưc áp dung đối với bi cáo. Về số lượng cây cân sa
tươi chưa đu đinh lượng xử lý hình sự đối với bi cáo. Trong thời gian bi cáo ở
thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn không biêt mình bi truy nã ở Đăk Nông.
Tại phiên tòa bi cáo cung đã thành khẩn khai báo, thưa nhận toàn bộ hành vi
phạm tội do bi cáo gây ra, thể hiên sự ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội
cua mình. Bản thân bi cáo trồng cây cân sa tươi muc đích dung để sấy khô, sử
dung cho cá nhân không vì muc đích gì khác, do đó đề nghi áp dung cho bi
cáo tình tiêt giảm nhẹ trách nhiêm hình sự quy đinh tại khoản 2 Điều 51 Bộ
luật hình sự, để bi cáo có cơ hội sửa chữa sai lâm, làm lại cuộc đời.

Bi cáo Nguyên Thê Hiển không tranh luận hoặc bào chữa.
Bi cáo nói lời sau cung rất hối hận, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm

nhẹ hình phạt cho bi cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vu án, căn cư vào các tài liêu trong hồ sơ vu án đã
được tranh tung tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đinh như sau:
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[1] Về hành vi, quyêt đinh tố tung cua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an thành phố Thu Đưc, Điều tra viên, Viên kiểm sát nhân dân thành phố Thu
Đưc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiên đúng về thẩm
quyền, trình tự, thu tuc quy đinh cua Bộ luật tố tung hình sự. Quá trình điều
tra và tại phiên tòa, bi cáo không có ý kiên hoặc khiêu nại về hành vi, quyêt
đinh cua cơ quan tiên hành tố tung, người tiên hành tố tung. Do đó các hành vi,
quyêt đinh cua cơ quan tiên hành tố tung, người tiên hành tố tung đã thực hiên
đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội cua bi cáo Nguyên Thê H phu hợp với lời khai
cua người làm chưng, vật chưng và các tài liêu chưng cư đã thu thập được, có
căn cư xác đinh bi cáo đã có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, với khối
lượng ma túy bi cáo bi băt theo kêt luận giám đinh là ma túy loại cân sa có
tổng khối lượng 2351,11 gram để sử dung. Như vậy, có đu cơ sở pháp lý kêt
luận bi cáo Nguyên Thê H đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, tội
phạm và hình phạt được quy đinh tại điểm d khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình
sự.

Hành vi phạm tội cua bi cáo là nguy hiểm cho xã hội, do tính chất đặc
biêt cua chất ma túy có thể gây tác hại rất lớn về nhiều mặt cho xã hội. Nhà
nước ta cung như cả thê giới đều ra sưc đấu tranh phòng chống tê nạn ma túy,
mọi hành vi trái pháp luật liên quan đên ma túy đều bi nghiêm cấm và xử lý
nghiêm khăc nêu có vi phạm. Bi cáo là đối tượng nghiên ma túy, có 02 tiền sự
liên quan đên ma túy, ngày 28/6/2019 bi Công an huyên Châu Thành, tỉnh
Bên tre xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thưc phạt tiền 750.000 đồng về
hành vi sử dung trái phép chất ma túy (chưa chấp hành quyêt đinh xử phạt);
Ngày 08/01/2020, bi TAND quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, áp
dung biên pháp xử lý vi phạm hành chính bằng hình thưc đưa vào cơ sở cai
nghiên băt buộc về hành vi sử dung trái phép chất ma túy. Chấp hành xong
ngày 15/01/2021. Trong thời gian bỏ trốn bi cáo bi Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an huyên Đăk Song, tỉnh Đăk Nông truy nã theo Quyêt đinh truy nã bi
can số 03 ngày 16/9/2021 về tội “Trồng cây cân sa” theo quy đinh tại Điều
247 Bộ luật Hình sự, ngày 12/10/2021 bi cáo bi băt theo lênh truy nã. Đên
ngày 25/3/2022 bi Tòa án nhân dân huyên Đăk Song, tỉnh Đăk Nông xử phạt
01 (một) năm 06 (sáu) tháng tu theo bản án số 11/2022/HSST ngày 25/3/2022.
Thời hạn tu tính tư ngày 12/10/2021 về tội “Trồng cây cân sa”, do đó trong vu
án này bi cáo có 01 tình tiêt tăng nặng trách nhiêm hình sự là tái phạm theo
quy đinh tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, tư nhận đinh trên thể
hiên bi cáo rất liều linh và xem thường pháp luật Nhà nước.

Vì vậy, cân xử lý bi cáo bằng hình phạt nghiêm phu hợp với tính chất,
mưc độ phạm tội và nhân thân cua bi cáo, để giáo duc, cải tạo đối với bi cáo
và nêu gương phòng ngưa chung.
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[3] Tuy nhiên khi lượng hình cân xem xét cho bi cáo tình tiêt giảm nhẹ
trách nhiêm hình sự là quá trình điều tra và tại phiên toà, bi cáo thành khẩn
khai báo, ăn năn hối cải, đây là những tình tiêt giảm nhẹ trách nhiêm hình sự
được quy đinh tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Do hoàn cảnh cua bi cáo khó khăn, nên Hội đồng xét xử xem xét
và không áp dung hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bi cáo.

Đối với hành vi trồng 126 cây cân sa tươi, có khối lượng 20723,65g
thu giữ cua bi cáo, do không đu số lượng 500 cây theo quy đinh tại Điều 247
Bộ luật hình sự nên hành vi cua bi cáo không cấu thành tội Trồng cây cân sa
quy đinh tại Điều 247 Bộ luật hình sự.

Đối với Lê Viêt T1 là người thuê căn nhà ở phường Phú Hữu, thành
phố Thu Đưc, không biêt bi cáo trồng cây cân sa trên sân thượng và trong
phòng thờ lâu 2 nên không có căn cư xử lý hình sự đối với T1.

Đối với Hàn Lê T là chu nhà ở đường số 970, cho T1 thuê không biêt
bi cáo đên ở tư thời gian nào, không biêt cây cân sa mà bi cáo trồng trong nhà
nên không có căn cư xử lý hình sự đối với T.

Đối với ý kiên cua người bào chữa đề nghi áp dung cho bi cáo tình tiêt
giảm nhẹ trách nhiêm hình sự quy đinh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự,
Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cư để áp dung tình tiêt giảm nhẹ trách
nhiêm hình sự quy đinh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bi cáo.

[5] Về xử lý vật chưng:

+ 01 gói niêm phong mã vu 1239/21 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 1) chưa
cân sa còn lại sau giám đinh, có tổng khối lượng là 9547,73g; 01 gói niêm
phong mã vu 1239/21 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 2) chưa cân sa còn lại sau
giám đinh, có tổng khối lượng là 10415,42g và 01 gói niêm phong mã vu
1239/21 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 3) chưa cân sa còn lại sau giám đinh, có
tổng khối lượng là 2264,16g; là ma túy còn lại sau khi giám đinh, là vật cấm
lưu hành do đó cân tich thu tiêu huy.

+ 06 đèn chiêu sáng hiêu MARS HYDRO là dung cu dung để sưởi ấm
trồng cây cân sa; 02 quạt treo tường là dung cu dung để tạo điều hòa không
khí trồng cân sa; 01 cây kéo là dung cu căt tỉa cân sa; 01 máy điều hòa nhiêt
độ để tạo điều hòa không khí trồng cây cân sa là công cu phạm tội do đó tich
thu nộp Ngân sách Nhà nước.

+ 01 điên thoại di động Iphone 11, số thuê bao 0907230984 là điên
thoại cá nhân cua H không liên quan đên hành vi tàng trữ ma tuý do đó trả lại
cho bi cáo.

[6] Về án phí: bi cáo phải chiu án phí hình sự sơ thẩm.
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Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bi cáo Nguyên Thê H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma
tuý”.

- Ap dung điểm d khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h
khoản 1 Điều 52, Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm
2017.

Xử phạt: Bi cáo Nguyên Thê H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tu. Tổng
hợp với hình phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tu, tại bản án số
11/2022/HSST ngày 25/3/2022 cua Tòa án nhân dân huyên Đăk Song, tỉnh
Đăk Nông về tội “Trồng cây cân sa”. Bi cáo phải chấp hành hình phạt chung
04 (bốn) năm tu. Thời hạn tu tính tư ngày 12/10/2021.

- Căn cư Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố
tung hình sự,

+ Tich thu tiêu huy: 01 gói niêm phong mã vu 1239/2021 TP Thu Đưc
(ký hiêu gói 1) chưa cân sa còn lại sau giám đinh, có tổng khối lượng là
9547,73g; 01 gói niêm phong mã vu 1239/2021 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 2)
chưa cân sa còn lại sau giám đinh, có tổng khối lượng là 10415,42g và 01 gói
niêm phong mã vu 1239/2021 TP Thu Đưc (ký hiêu gói 3) chưa cân sa còn lại
sau giám đinh, có tổng khối lượng là 2264,16g;

+ Tich thu nộp ngân sách Nhà nước: 06 đèn chiêu sáng hiêu MARS
HYDRO; 02 quạt treo tường; 01 cây kéo; 01 máy điều hòa nhiêt độ.

+ Trả lại cho bi cáo Nguyên Thê H 01 điên thoại di động Iphone 11, số
thuê bao 0907230984.

(Vật chưng tại Phiêu nhập kho số NK22/41X ngày 09 tháng 3 năm
2022 cua Chi cuc Thi hành án dân sự thành phố Thu Đưc)

- An phí: Ap dung khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố
tung hình sự, bi cáo Nguyên Thê H chiu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí
hình sự sơ thẩm.

- Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể tư ngày tuyên án, bi cáo
có quyền kháng cáo bản án. Riêng người có quyền lợi, nghia vu liên quan
văng mặt, thời gian kháng cáo là 15 ngày kể tư ngày nhận được bản án hoặc
bản án được niêm yêt hợp lê.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
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- Bi cáo; NCQLNVLQ
- VKS, CA, Chi cuc THA
TP.TĐ
- Chi cuc thuê TP.TĐ
- PC27
- VKSND Tp.HCM;
- Sở Tư pháp Tp.HCM
- Lưu HS

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đô Thi Thu Thao


	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
	Đỗ Thị Thu Thảo

